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SỔ THEO DÕI TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ
Ngày 26 tháng 8 năm 2019
	STT
	Mã hồ sơ
	Tên TTHC
	Tên cá nhân, 

tổ chức 
	Địa chỉ, số điện thoại cá nhân, tổ chức 
	Tên cơ quan/phòng/công chức thụ lý giải quyết
	Thời gian tiếp nhận, bàn giao và nhận kết quả
	Trả kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Ngày nhận hồ sơ
	Ngày hẹn trả kết quả
	Ngày giao hồ sơ
	Ký nhận giao hồ sơ
	Ngày nhận kết quả
	Ngày nhận
	Tên người nhận
	Cá nhân, tổ chức ký đã nhận
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	1 
	000.28.81.H26-190826-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Phạm Thị Hoa
	PHÚ LƯƠNG, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	26/08/2019 08:10
	27/08/2019 08:10 
	
	
	26/08/2019 08:10
	27/08/2019 12:05
	
	
	Sớm hạn 07 giờ,59 phút

	2 
	000.28.81.H26-190826-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Công Ty Cổ Phần Bê Tông Xd Và Tm Phúc Thành
	BT7 - Ô11 -KĐT VĂN PHÚ - P PHÚ LÃ - Q HÀ ĐÔNG - TP HÀ NỘI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	26/08/2019 08:14
	27/08/2019 08:14 
	
	
	26/08/2019 08:17
	
	
	
	Sớm hạn 07 giờ,56 phút

	3 
	000.28.81.H26-190826-0003
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Quang Mai
	PHÚ LƯƠNG, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	26/08/2019 08:22
	27/08/2019 08:22 
	
	
	26/08/2019 08:24
	27/08/2019 12:04
	
	
	Sớm hạn 07 giờ,57 phút

	4 
	000.28.81.H26-190826-0004
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	Nguyễn Tiến Văn
	PHÚ LÃM, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	26/08/2019 08:25
	27/08/2019 08:25 
	
	
	26/08/2019 08:25
	27/08/2019 12:04
	
	
	Sớm hạn 07 giờ,59 phút

	5 
	000.28.81.H26-190826-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Hữu Phương
	PHÚ LƯƠNG, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	26/08/2019 08:28
	27/08/2019 08:28 
	
	
	26/08/2019 08:30
	27/08/2019 12:04
	
	
	Sớm hạn 07 giờ,57 phút

	6 
	000.28.81.H26-190826-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Hoàng Thị Xuân Dung
	PHÚ LÃM, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	26/08/2019 08:31
	27/08/2019 08:31 
	
	
	26/08/2019 08:33
	27/08/2019 12:05
	
	
	Sớm hạn 07 giờ,57 phút

	7 
	000.28.81.H26-190826-0007
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Văn Toán
	PHÚ LÃM, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	26/08/2019 08:44
	27/08/2019 08:44 
	
	
	26/08/2019 08:46
	27/08/2019 12:01
	
	
	Sớm hạn 07 giờ,57 phút

	8 
	000.28.81.H26-190826-0008
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Phía Thị Phượng
	PHÚ LƯƠNG, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	26/08/2019 08:49
	27/08/2019 08:49 
	
	
	26/08/2019 08:50
	26/08/2019 14:52
	
	
	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	9 
	000.28.81.H26-190826-0009
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Phạm Thị Nga
	PHÚ LÃM, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	26/08/2019 08:53
	27/08/2019 08:53 
	
	
	26/08/2019 08:53
	27/08/2019 12:05
	
	
	Sớm hạn 07 giờ,59 phút

	10 
	000.28.81.H26-190826-0010
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Thị Biên
	PHÚ LÃM, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	26/08/2019 08:55
	27/08/2019 08:55 
	
	
	26/08/2019 08:57
	26/08/2019 14:52
	
	
	Sớm hạn 07 giờ,57 phút

	11 
	000.28.81.H26-190826-0011
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Đào Thị Hải Yến
	PHÚ LÃM, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	26/08/2019 09:03
	27/08/2019 09:03 
	
	
	26/08/2019 09:03
	26/08/2019 14:52
	
	
	Sớm hạn 07 giờ,59 phút

	12 
	000.28.81.H26-190826-0012
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Thị Thanh
	PHÚ LÃM, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	26/08/2019 09:07
	27/08/2019 09:07 
	
	
	26/08/2019 09:08
	27/08/2019 12:04
	
	
	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	13 
	000.28.81.H26-190826-0013
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Phan Viết Mạnh
	PHÚ LƯƠNG, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	26/08/2019 09:18
	27/08/2019 09:18 
	
	
	26/08/2019 09:20
	27/08/2019 12:05
	
	
	Sớm hạn 07 giờ,57 phút

	14 
	000.28.81.H26-190826-0014
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Thị Phương Thúy
	PHÚ LÃM, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	26/08/2019 10:06
	27/08/2019 10:06 
	
	
	26/08/2019 10:07
	27/08/2019 12:05
	
	
	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	15 
	000.28.81.H26-190826-0015
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Lê Hàng Sơn
	PHÚ LÃM, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	26/08/2019 10:36
	27/08/2019 10:36 
	
	
	26/08/2019 10:37
	27/08/2019 12:10
	
	
	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	16 
	000.28.81.H26-190826-0016
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Thị Minh Ngọc
	PHÚ LÃM, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	26/08/2019 10:39
	27/08/2019 10:39 
	
	
	26/08/2019 10:39
	27/08/2019 12:10
	
	
	Sớm hạn 07 giờ,59 phút

	17 
	000.28.81.H26-190826-0017
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Thị Biên
	PHÚ LÃM, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	26/08/2019 14:19
	27/08/2019 14:19 
	
	
	26/08/2019 14:19
	26/08/2019 14:52
	
	
	Sớm hạn 07 giờ,59 phút

	18 
	000.28.81.H26-190826-0018
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Thị Biên
	PHÚ LÃM, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	26/08/2019 14:22
	27/08/2019 14:22 
	
	
	26/08/2019 14:22
	26/08/2019 14:51
	
	
	Sớm hạn 07 giờ,59 phút

	19 
	000.28.81.H26-190826-0019
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Công Ty Tnhh Tư Vấn Và Xây Dựng Giao Thông Bình Nguyên - Chi Nhánh Đvd
	PHÚ LA, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	26/08/2019 14:23
	27/08/2019 14:23 
	
	
	26/08/2019 14:25
	27/08/2019 12:11
	
	
	Sớm hạn 07 giờ,57 phút

	20 
	000.28.81.H26-190826-0020
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Nguyễn Thị Hợp
	PHÚ LÃM, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	26/08/2019 14:26
	27/08/2019 14:26 
	
	
	26/08/2019 14:27
	27/08/2019 12:10
	
	
	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	21 
	000.28.81.H26-190826-0021
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Phạm Văn Hưng
	PHÚ LÃM, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	26/08/2019 14:29
	27/08/2019 14:29 
	
	
	26/08/2019 14:30
	27/08/2019 12:10
	
	
	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	22 
	000.28.81.H26-190826-0022
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Đào Thị Hình
	PHÚ LƯƠNG, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	26/08/2019 15:06
	27/08/2019 15:06 
	
	
	26/08/2019 15:07
	27/08/2019 12:10
	
	
	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	23 
	000.28.81.H26-190826-0023
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Phan Văn Điền
	
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	26/08/2019 15:09
	27/08/2019 15:09 
	
	
	26/08/2019 15:12
	27/08/2019 11:59
	
	
	Sớm hạn 07 giờ,56 phút

	24 
	000.28.81.H26-190826-0024
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Đăng Văn Hùng
	PHÚ LƯƠNG, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	26/08/2019 15:18
	27/08/2019 15:18 
	
	
	26/08/2019 15:19
	27/08/2019 12:11
	
	
	Sớm hạn 07 giờ,58 phút

	25 
	000.28.81.H26-190826-0025
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
	Trịnh Thị Oanh
	PHÚ LÃM, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
	UBND phường Phú Lãm/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả/Nguyễn Thị Hoạt
	26/08/2019 15:21
	27/08/2019 15:21 
	
	
	26/08/2019 15:22
	27/08/2019 12:11
	
	
	Sớm hạn 07 giờ,58 phút


